ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT
* BÀI 1: Đọc thầm bài văn sau:  

Trả lời mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1. Theo bài đọc, Cần Thơ được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ thế nào và ở đâu?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 2: Theo nội dung bài, bến Ninh Kiều luôn tấp nập tàu thuyền vào lúc nào?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 3: Cần Thơ là một đô thị như thế nào?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 4 : Cần Thơ được tác giả mô tả là?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 5 : Theo bài đọc, câu ca dao: “Cần Thơ gạo trắng nước trong

                                                      Ai đi đến đó lòng không muốn về.” đã nói lên điều gì?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 6: Theo em hiểu, Tác giả cho rằng: Vẻ đẹp của đô thị miền sông nước Cần Thơ đã có những tác dụng gì?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 7 : Vị ngữ trong câu “Bến Ninh Kiều, nơi gặp gỡ giữa sông Hậu và sông Cần Thơ, là trái tim của thành phố.” là những từ ngữ nào?

A. nơi gặp gỡ giữa sông Hậu               B. nơi gặp gỡ giữa sông Hậu và sông Cần Thơ

C. là trái tim của thành phố          D. sông Hậu và sông Cần Thơ, là trái tim của thành phố
Câu 8: Trong các câu dưới đây, câu nào đều là các tính từ?
A. xây dựng, gặp gỡ, đàn ca                    B. Hậu Giang, Ninh Kiều, Cần Thơ 
C. thanh bình, thơ mộng, hiền hòa            D. đàn ca, thơ mộng, hiền hòa            

Câu 9 : Em hãy chuyển câu kể “Bến Ninh Kiều, nơi gặp gỡ giữa sông Hậu và sông Cần Thơ.” thành câu hỏi: 
.........................................................................................................................................
Câu 10 : Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì?
.........................................................................................................................................

BÀI 2:  Đọc thầm: “ VUA TÀU THỦY” BẠCH THÁI BƯỞI

 Trả lời  mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1:  . Trước khi đứng ra kinh doanh độc lập Bạch Thái Bưởi đã làm gì?  
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 2:  Những chi tiết nào chứng tỏ ông là một người rất có chí?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 3: :. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 4:   Trong các từ sau từ nào là tính từ?

           A. Khôi ngô            B. Ăn học           C. Kinh doanh       D. Diễn thuyết

Câu 5:  Câu  “Bưởi theo mẹ quẩy gánh hàng rong.” Được dùng làm gì?

A. Dùng để hỏi.        B. Dùng để thay lời chào.   C. Dùng để  kể.         D. Dùng để tả
Câu 6: Động từ trong câu “Rồi ông mua xưởng sửa chữa tàu.” là: 
.......................................................................................................................................

Câu 7:  Đặt câu hỏi cho cụm từ in đậm trong câu sau “Có lúc mất trắng tay, anh vẫn không nản chí.”
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
 Câu 8:  Dấu ngoặc kép cụm từ “một bậc anh hùng kinh tế” được dùng để làm gì ?

………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện ?                                                                                                 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10:  Động từ là gì ?  

………………………………………………………………………………………………


BÀI 3:  Đọc thầm bài : Văn hay chữ tốt
 Trả lời mỗi câu hỏi sau đây:

1 . Vì sao thuở đi học Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2 . Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào ?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3 . Qua việc luyện viết chữ ,em thấy Cao Bá Quát là người như thế nào ?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4 . Cao Bá Quát nổi danh khắp nước là người : 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

5 . Qua câu chuyện muốn nói lên điều gì ?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6 . Gạch một gạch dưới chủ ngữ,gạch hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau : 

Sáng sáng ,ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp.

7. Daáu hai chaám trong chuoãi caâu sau coù taùc duïng gì? 
“Coâ hoûi: “sao troø khoâng chòu laøm baøi” Noù cöù laøm thinh, maõi sau noù môùi baûo “thöa coâ, con khoâng coù ba””.
.......................................................................................................................................

8. Caùch vieát naøo döôùi ñaây ñuùng quy taéc vieát teân nöôùc ngoaøi?
a. Ni –a  ga – ra.    b. Ni –a – Ga – ra.    c. Ni a ga ra.    d. Ni-a-ga-ra
BÀI 4:  ĐỌC THẦM:               Sự tích các loài hoa

Ngày xưa chỉ ở thiên đường mới có hoa, còn trên mặt đất chưa có loài hoa nào. Mãi về sau nhận ra thiếu sót ấy, Trời mới sai Thần Sắc Đẹp vẽ hoa cho các loài cây. Vẽ xong, Thần muốn tặng hương cho chúng nhưng lại không mang đủ hương cho tất cả. Thần quyết định chỉ tặng hương thơm cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.


Thần hỏi hoa hồng:


  - Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?


  - Con sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài.


Thần liền tặng hoa hồng làn hương quý báu.


Gặp hàng râm bụt đỏ chót, Thần hỏi:


  - Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?


Râm bụt trả lời:


  - Con sẽ khiến ai cũng phải nể mình.


Nghe vậy, Thần bỏ đi. Đi mãi, tặng gần hết bình hương, gặp hoa ngọc lan, Thần lại hỏi:


  - Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?


Ngọc lan ngập ngừng thưa:


  - Con cảm ơn Thần. Nhưng xin Thần ban tặng cho hoa cỏ ạ.


Thần ngạc nhiên hỏi:


  - Hoa nào cũng muốn có hương thơm. Lẽ nào ngươi không thích?


  - Con thích lắm ạ. Nhưng con đã được ban cho làn da trắng trẻo, lại ở trên cao. Còn bạn hoa cỏ thì mảnh dẻ, lại ở sát mặt đất. Nếu có hương thơm, bạn ấy sẽ không bị người ta vô tình giẫm lên.


Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của ngọc lan, Thần sắc Đẹp ban tặng cho loài hoa ấy hương thơm ngọt ngào hơn mọi loài hoa.

( Theo In-tơ-nét)

II Trả lời câu hỏi sau đây:
1) Thần Sắc Đẹp ban tặng hương thơm cho những loài hoa như thế nào ? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2) Câu trả lời của hoa hồng thể hiện tấm lòng thơm thảo như thế nào ? 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3) Vì sao hoa râm bụt không được Thần ban tặng hương thơm ? 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4) Câu trả lời của ngọc lan thể hiện điều gì ?  
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

5) Tìm các từ láy trong bài? 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6) Câu “Gặp hoa ngọc lan, Thần lại hỏi:” có mấy động từ ? là động từ nào? 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

7)Em tìm trong bài và viết lại một câu văn thuộc kiểu câu kể “Ai làm gì?”
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

8)  Nội dung câu chuyện đã nói lên điều gì?
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

7) Bộ phận nào là chủ ngữ và  bộ phận nào là vị ngữ  trong câu: “Nếu có hương thơm, bạn ấy sẽ không bị người ta vô tình giẫm lên.”.
Chủ ngữ:.........................................................................................................................

Vị ngữ: ...........................................................................................................................

 Các dấu hai chấm trong bài có tác dụng gì ?
.......................................................................................................................................


Tiếng Việt (Phần viết) 

A. Chính tả: 
Đường vào bản


Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. Nước suối bốn mùa trong veo, dào dạt.Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.









Vi Hồng- Hồ Thủy Giang


Cánh đồng lúa chín

 Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng. Lúa nặng trĩu bông, ngả đầu vào nhau, thoang thoảng hương thơm. Từng cơn gió nhẹ làm cả biển vàng rung rinh gợn sóng. Đàn chim gáy ở đâu bay về gù vang cánh đồng, như hòa nhịp với tiếng hát trên các thửa ruộng.  Các tổ lao động thoăn thoắt đưa tay hái, xén ngang từng bụi lúa. Nón trắng nhấp nhô, mọi người dàn thành hàng ngang như một đoàn quân đang nhịp nhàng tiến bước.


                      Trúc Mai


Đường đi Sa Pa

        Xe chúng tôi leo chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh. Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo. Chúng tôi đang đi bên những thác trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa. Tôi lim dim mắt ngắm mấy con ngựa đang ăn cỏ trong một vườn đào ven đường. Con đen huyền, con trắng tuyết, con đỏ son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ.

Trích: Đường đi Sa Pa (TV4 - Tập II - trang 102)

              


 Sự sẻ chia bình dị

      Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một người phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông cũng mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế, tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên.

Nhưng đến lượt tôi thì bưu điện đóng cửa. Khi đó tôi cảm thấy thực sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ cho người khác.


Hoa tóc tiên

Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: xương sông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bônh hao rức rỡ. ĐẶc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.
      Tập làm văn: 
Đề bài : Em hãy tả một đồ dùng học tập của em.

Đề bài : Em hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích nhất .
--------------------------------------------------------------------

Đô thị miền sông nước


    	Từ lâu, Cần Thơ – một thành phố trải dài bên bờ sông Mê Kông huyền thoại – đã được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ quan trọng nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.


    	Là một đô thị trẻ, Cần Thơ đã và đang xây dựng, hoàn thiện những cơ sở hạ tầng của một đô thị hiện đại. Những nét đặc sắc nhất của Cần Thơ sông nước. Thành phố có hệ thống kênh rạch chằng chịt, vườn cây ăn trái bạt ngàn. Mọi hoạt động kinh tế, văn hóa của người dân Cần Thơ đều gắn liền với sông nước. Bến Ninh Kiều, nơi gặp gỡ giữa sông Hậu và sông Cần Thơ, là trái tim của thành phố. Bất cứ lúc nào bến Ninh Kiều cũng tấp nập tàu thuyền, đây là nơi xuất phát của các chuyến đi chơi trên thuyền nghe “đàn ca tài tử ” và hò sông Hậu, thăm chợ nổi Cái Răng và các vườn cây ăn trái. Đây cũng là nơi khởi hành qua khu du lịch Phù Sa và các khu du lịch sinh thái. Câu ca dao: 


“Cần Thơ gạo trắng nước trong


Ai đi đến đó lòng không muốn về.”


    Đã nói lên vẻ đẹp thanh bình, thơ mộng, hiền hòa, trù phú của vùng đất này. 


Vẻ đẹp của đô thị miền sông nước đã tạo cảm hứng cho các thi sĩ, nhạc sĩ sáng tác những bài thơ và bài hát được nhiều người biết tới, như: Bà má Hậu Giang, Qua bến Ninh Kiều, Chiều Tây đô,…


                                                                               








